TUẦN : 8- TIẾT 8

A. HS CHUẨN BỊ:

* BÀI 7:

· Xác định vị trí và giới thiệu khái quát về Mĩ La-tinh, CuBa.

· Đọc tìm hiểu bài 7 SGK Lịch Sử 9: 

+ Tìm hiểu khái niệm mới.

+ Tìm hiểu, khai thác hình ảnh.

+ Trả lời câu hỏi màu xanh, câu hỏi bài tập.
*TRẢ LỜI CÂU HỎI TRONG NỘI DUNG ÔN KIỂM TRA( xem ở dưới phần hướng dẫn ghi bài )
B. HƯỚNG  DẪN GHI BÀI
BÀI 7: CÁC NƯỚC MỸ LA TINH

I. Những nét chung: 

- Từ những thập kỷ đầu thế kỷ XIX, giành được độc lập, nhưng sau đó lại rơi vào vòng lệ thuộc và trở thành “sân sau” của Mỹ.

- Từ đầu những năm 60, một cao trào đấu tranh đã diễn ra ở nhiều nước với mục tiêu là thành lập các chính phủ dân tộc- dân chủ và tiến hành các cải cách tiến bộ, nâng cao đời sống của nhân dân. Tiêu biểu là cuộc cách mạng nhân dân ở Cu Ba đầu năm 1959. 

- Thành tựu: Củng cố độc lập dân tộc, dân chủ hoá đời sống chính trị, tiến hành các cải cách dân chủ… 

- Tuy nhiên, ở một số nước, có lúc đã gặp phải những khó khăn như tăng trưởng kinh tế chậm lại, tình hình chính trị không ổn định do sự tranh giành quyền lực giữa các phe phái.

II. Cu Ba- Hòn đảo anh hùng: 
* Cách mạng Cu- Ba.
- Khởi đầu là cuộc tấn công vũ trang  của 135 thanh niên yêu nước vào pháo đài Môn –ca- đa ngày 26/7/1953 do Phi- đen- Ca- xtơ- rô chỉ huy.

-Dưới sự lãnh đạo của Phi- đen- Ca- xtơ- rô, nhân dân Cu-Ba đấu tranh kiên cường nhằm lật đổ chính quyền Ba-ti-xta thân Mĩ..

- Ngày 1/1/1959, cuộc cách mạng nhân dân giành thắng lợi.
*Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội.

- Tiến hành cuộc cải cách dân chủ triệt để như cải cách ruộng đất, quốc hữu hoá các xí nghiệp của tư bản nước ngoài, xây dựng chính quyền cách mạng các cấp, xóa mù chữ, phát triển giáo dục, y tế… 

- Vượt qua những khó khăn to lớn do chính sách phá hoại, bao vây, cấm vận về kinh tế của Mỹ, sự tan rã của Liên Xô và hệ thống xã hội chủ nghĩa. Cu-Ba vẫn đứng vững và đạt những thành tích to lớn: xây dựng một nền công nghiệp với cơ cấu ngành hợp lý, nền nông nghiệp đa dạng, giáo dục, y tế, văn hóa đạt trình độc cao của thế giới. Nền kinh tế Cu- Ba có mức tăng trưởng ngày càng gia tăng: năm 1995 là 2.5%, năm 1996 là 7.8%

*LUYỆN TẬP

1. Những nét tiêu biểu và cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Phi- đen Cat- xtơ- rô?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.Trình bày  mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Cu- Ba

……………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
       C. DẶN DÒ: TUẦN 9 KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
NỘI DUNG ÔN KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I

I.TRẮC NGHIỆM:( Đề ra 14 câu/ 7 điểm)
Hãy chọn đáp án  đúng nhất cho từng câu
Câu 1: Quốc gia mở đầu kỷ nguyên chinh phục vũ trụ là: 


A. Anh.
B. Mĩ.

C. Liên Xô.
D. Trung Quốc

Câu 2: Nhà du hành vũ trụ Ga-ga-rin là:

 A. Người đầu tiên bay lên Sao Hỏa.

B. Người đầu tiên thử thành công vệ tinh nhân tạo.

C. Người đầu tiên bay vào vũ trụ.

D. Người đầu tiên đặt chân lên Mặt Trăng.

Câu 3: Phương hướng chính của các kế hoạch 5 năm của Liên Xô trong giai đoạn 1950 đến đầu những năm 70 của thế kỉ XX là ưu tiên phát triển:

A. Công nghiệp nhẹ.

B. Công nhiệp nặng. 

C. Công nghiệp truyền thống.

D. Công- nông- thương nhiệp.

Câu 4: “Quốc gia kế tục Liên Xô” là:


A. Liên bang Nga. 
B. Cộng đồng các quốc gia độc lập. 


C. Các nước SNG.
D. Liên ban cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết. 

Câu 5: Ba quốc gia giành độc lập sớm nhất vào năm 1945 là:

A. Việt Nam, Mi-an-ma, Lào
B. In-đô-nê-xi-a, Việt Nam, Lào.
C. Lào, Xin-ga-po, Thái Lan.
D. Thái Lan, Phi-lip-pin, Ma-lai-xi-a.

Câu 6: Ngày 2/9/1945, quốc gia ở Đông Nam Á tuyên bố độc lập  là: 


A. Lào.
B. In-đô-nê-xi-a.
C. Mi-an-ma.

D. Việt Nam.

Câu 7: Từ cuối những năm 70 của thế kỉ XX, chủ nghĩa thực dân chỉ còn tồn tại dưới hình thức chế độ phân biệt chủng tộc( A-pác- Thai), tập trung ở ba nước:

A. Rô- dê-di-a, Tây Nam Phi,  Mô- dăm –bích.

B. Tây Nam Phi, Cộng hòa Nam Phi, Ăng-gô- la.
C. Rô- dê-di-a, Tây Nam Phi, Cộng hòa Nam Phi.

D. Cộng hòa Nam Phi, Rô- dê-di-a, Ghi-nê Bít-xao.
Câu 8: Bốn “con rồng” kinh tế của châu Á là:
A. Hàn Quốc, Hồng Công, Đài Loan, Nhật Bản.
B. Hồng Công, Đài Loan, Xin-ga-po, Thái Lan.

C. Hàn Quốc, Hồng Công, Đài Loan, Xin-ga-po.
D. Đài Loan, Xin-ga-po, Hồng Công, Mi-an-ma.

Câu 9: Quốc gia ở Đông Nam Á trở thành “con rồng kinh tế của châu Á là:

A. Thái Lan.

B. Ma-lai-xi-a.

C.In-đô-xi-a

.D.Xin-ga-po.

Câu 10: Trong bối cảnh “chiến tranh lạnh”, Đông Nam Á trở nên căng thẳng, vì:

A. Mĩ thành lập khối quân sự ĐôngNam Á( SEATO) và tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam rồi mở rộng chiến tranh sang Lào và Cam-pu-chia.

B.Mĩ tiến hành chiến tranh xâm lược Việt Nam.

C. Mĩ thành lập khối quân sự ĐôngNam Á( SEATO)

D. Mĩ tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam và mở rộng chiến tranh sang Lào và Cam-pu-chia.

Câu 11: Biến đổi quan trọng nhất của các quốc gia Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới thứ hai là:

A. Các quốc gia Đông Nam Á lần lượt giành được độc lập. 

B. Các nước Đông Nam Á đều ra sức phát triển kinh tế, xã hội và đạt được những thành tựu to lớn.

C. Các quốc gia Đông Nam Á thành lập liên minh khu vực( ASEAN).

D. Các quốc gia Đông Nam Á gia nhập tổ chức ASEAN

Câu 12: Năm nước thành viên tham gia sáng lập ASEAN là:

A. In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Phi-lip-pin, Xin-ga-po, Việt Nam.

B. Ma-lai-xi-a, Phi-lip-pin, Xin-ga-po, Thái Lan. Mi-an-ma.

C. Phi-lip-pin, Xin-ga-po, Thái Lan, Việt Nam, Mi-an-ma.

D. In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Phi-lip-pin, Xin-ga-po, Thái Lan.

Câu 13: Từ ASEAN “6” phát triển thành ASEAN “10”, vì:

A. Từ 1984 đến 1999, có các thành viên gia nhập ASEAN là :  Bru-nay, Việt Nam, Lào, Mi-an-ma, Cam-pu-chia.

B. Từ 1984 đến 1999, có các thành viên gia nhập ASEAN là; Bru-nay, Việt Nam, Lào, Mi-an-ma, Đôngtimor.

C. Từ 1984 đến 1999, có các thành viên gia nhập ASEAN là; Bru-nay, Việt Nam, Lào, In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a

D. Từ 1984 đến 1999, có các thành viên gia nhập ASEAN là :  Bru-nay, Lào, Mi-an-ma, Cam-pu-chia, In-đô-nê-xi-a.

Câu 14: Quốc gia trở thành thành viên thứ bảy của tổ chức ASEAN là:

A. Bru-nây.              B. Việt Nam.               C. Lào.          
D. Cam-pu-chia

Câu 15 : Đến năm 1999, ASEAN có tổng số các nước thành viên là:

A. 5 nước thành viên.

B. 7 nước thành viên.

C. 10 nước thành viên.

D. 11 nước thành viên.

Câu 16: Trụ sở của ASEAN đặt tại: 

A. Băng Cốc( Thái Lan).

B. Ma-ni-la( Phi-lip-pin).

C. Hà Nội( Việt Nam)

D. Gia-các-ta( In-đô-nê-xi-a).

Câu 17: Từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi nổ ra sớm nhất ở khu vực nào?
A. Bắc Phi.

B.Nam Phi.

C.Đông Phi.

C.Tây Phi

Câu 18: Năm 1960 đã đi vào lịch sử với tên gọi là "Năm châu Phi", vì:

A. Có 16 nước ở châu Phi tuyên bố độc lập.

B. Có 17 nước ở châu Phi tuyên bố độc lập.

C. Có 18 nước ở châu Phi tuyên bố độc lập.

C. Có 19 nước ở châu Phi tuyên bố độc lập.

Câu 19: Lãnh tụ Nen-Xơn Man-đê- la là:

A. Lãnh tụ của phong trào đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi.
B. Lãnh tụ của phong trào giải phóng dân tộc ở An-giê-ri.

C. Lãnh tụ của phong trào giải phóng dân tộc ở Rô-đê-di-a.

D. Lãnh tụ của phong trào giải phóng dân tộc ở  Tây Nam Phi.

Câu 20: Năm 1994, Nen-xơn Man-đe-la đã trở thành Tổng thống người da đen đầu tiên ở quốc gia:

A.Tây NamPhi.

B. Cộng hòa Nam Phi.

C.Cộng hòa Na-mi-bi-a.

D.Cộng hòa Dim-ba-bu-ê.

II. TỰ LUẬN:( Đề ra 01 câu/ 3 điểm)

Câu 1: Trình bày nguyên tắc hoạt động của tổ chức ASEAN? Vì sao năm 1995, Việt Nam gia nhập ASEAN?

Gợi ý:

* Nguyên tắc:

+ Tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

+ Không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau.

+ Giải quyết tranh chấp bằng hòa bình.

+ Hợp tác phát triển có kết quả.

 *  Giải thích vì sao:( HS tự làm)

Câu 2: Trình bày mục tiêu hoạt động của tổ chức ASEAN? Thời cơ và thách thức khi Việt Nam gia nhập ASEAN?

Gợi ý:

*.Mục tiêu:

+ Hợp tác phát triển kinh tế và văn hoá giữa các nước thành viên .

 +Duy trì hoà bình và ổn định khu vực.

*Thời cơ và thách thức: ( HS tự làm)
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